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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tô Chánh Trung
Các Thẩm phán:	Ông Nguyễn Hồ Tâm Tú Bà Trần Thị Hòa Hiệp
· Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Đức Thiện, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
· Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Ngọc Đảm - Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 713/2022/TLPT-HS ngày 01 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Ngô Thanh Nhàn do có kháng cáo của bị cáo Ngô Thanh Nhàn đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2022/HSST ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.
· Bị cáo: Ngô Thanh Nhàn, sinh ngày 17/5/1985 tại tỉnh Tiền Giang; Nơi cư trú: số 350 Nguyễn Công Bằng, khu phố 3, Phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn Dũng, sinh năm 1960 và bà Lê Thị Loan, sinh năm 1961; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt, tạm giữ ngày 04/11/2021, chuyển tạm giam từ ngày 13/11/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
· Người bào chữa theo chỉ định cho bị cáo Ngô Thanh Nhàn: Luật sư Nguyễn Văn Tài – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
(Trong vụ án còn có bị cáo Đỗ Hùng Tuấn; Những người đại diện hợp pháp cho bị hại gồm: ông Trang Văn Sáng, bà Nguyễn Thị Mai, bà Trang Bích Tiên; những người này không kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trang Văn Tú và chị Lê Thị Bích Ngọc có quan hệ hôn nhân từ năm 2007, đến năm 2010 thì ly hôn. Năm 2012, chị Ngọc sống chung như vợ chồng với Đỗ Hùng Tuấn. Theo lời khai của Tuấn, thời gian gần đây, Tuấn thấy Tú và chị Ngọc thường gặp nhau, có lần Tú và Ngọc đi câu cá chung, Tuấn la mắng Ngọc nên Tú dùng gạch hăm dọa đánh, dẫn đến Tuấn ghen tuông. Khoảng 22 giờ ngày 03/11/2021, sau khi có uống rượu, Tuấn về nhà trọ, nhớ lại việc Tú hăm dọa đánh nên gọi điện thoại cho Ngô Thanh Nhàn (Đen) là bạn đi làm thuê chung nói “Đen ơi, mày đang ở đâu, đi với tao đánh dằn mặt thằng này, xử nó cho tao rồi tao dẫn mày đi nhậu”. Nhàn đồng ý, cả hai hẹn gặp nhau tại cầu Cai Lậy. Tuấn chuẩn bị 02 con dao (loại dao Thái Lan dùng cắt mít, mỗi con dài khoảng 30cm) để trên baga xe biển số 67H6-9926 (xe của Tuấn mua lại của người khác, chưa sang tên sở hữu) đến cầu Cai Lậy đón Nhàn. Tuấn biết được Tú đang ở nhà của anh Trần Văn Hoàng cư trú: 229 khu phố 2, Phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nên điều khiển xe chở Nhàn đến tìm Tú, trên đường đi Tuấn có nói cho Nhàn biết trên xe có dao.
Khi đến nhà anh Hoàng, Tuấn dừng xe tại đầu hẻm, cách nhà anh Hoàng khoảng 10m, rồi cùng Nhàn đi vào tìm Tú. Lúc này, anh Tú cũng vừa uống bia với anh Hoàng xong, đang dọn dẹp đi ngủ thì Tuấn đến gõ cửa tìm Tú. Tú hai tay cầm hai vỏ chai bia (loại bia Sài Gòn xanh) đi ra định đánh vào đầu Tuấn, Tuấn chụp được tay Tú, hai bên giằng co với nhau. Khi Tú đi ra gặp Tuấn thì anh Hoàng cũng theo sau, thấy Nhàn có cầm dao, anh Hoàng chụp tay Nhàn để lấy dao nhưng không được nên bị trầy xước tay chảy máu, thấy vậy chị Trương Thị Thùy Diệu, là vợ anh Hoàng kéo vào trong nhà. Trong lúc giằng co, Tuấn thoát ra chạy, Tú dùng 01 vỏ chai bia ném theo nhưng không trúng, Tú dùng 01 vỏ chai bia còn lại đập vào tường rào rượt theo Tuấn, lúc này, Nhàn cầm 01 con dao dài 32cm, lưỡi nhọn trắng dài 20cm, rộng 2,8cm, cán nhựa màu đen ghi chữ Kiwi đâm 02 nhát vào người Tú, khi Tuấn quay lại thấy Tú trên người có nhiều máu nên kêu Nhàn về. Khi đi ra đầu hẻm cách hiện trường khoảng 20m, Nhàn ném bỏ con dao gây án, rồi kêu Tuấn chở đến chợ mới Cai Lậy uống mỗi người 2 chai bia rồi về. Tú được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang thì tử vong.
* Biên bản khám nghiệm hiện trường lúc 09 giờ, ngày 04 tháng 11 năm 2021 ghi nhận:
Hiện trường xảy ra vụ giết người xảy ra tại khu phố 2, Phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được xác định các hướng như sau: Hướng Đông giáp với khu vực trồng rau xanh. Hướng Tây tiếp giáp với dãy nhà dân đang ở, sinh hoạt. Hướng Bắc và hướng Nam là con đường xi măng rộng l,5m chạy theo hướng Bắc-Nam.
Hiện trường xảy ra vụ án nằm trên con đường đi lại của nhân dân, mặt đường trải xi măng rộng trung bình l,5m. Tại ngã 3 đường (ký hiệu 01) trên mặt đường phát hiện một vùng máu khô, mới diện rộng (3,4 x 2,1)m không liên tục, dạng nhỏ giọt, trên vùng máu phát hiện 04 nút áo cùng loại màu nâu, tròn 1cm, có 04 lỗ, nút áo gần tường hướng Đông nhất là 45cm. Bên ngoài tường hướng Đông phát hiện 01 cổ chai bia bị gãy vỏ, dấu vết mới. Từ vị trí số 01 đi về hướng Đông Nam 7m là nhà trọ anh Trần Văn Hoàng, phát hiện nhiều vết máu khô, mới dính rải rác trên mặt đường, tường hướng Nam và phát hiện trên thềm nhà có dính một ít máu khô, mới (ký hiệu

 (
2
)
02). Từ vị trí số 02 đi về hướng Tây Bắc 2,8m, cách tường hướng Bắc là thùng xốp đựng rác (ký hiệu 03), trong thùng phát hiện 01 áo sọc ca rô dài tay dính máu toàn bộ, trên áo có 02 vết rách, mới, 01 vết sau lưng và 01 vết trên vai trái, mất 04 nút áo trước vạt; 01 khăn vải dính nhiều máu khô, mới, kích thước (77 x 30)cm; 01 đôi dép nhựa màu đen quay ngang, kích thước (28,5 x 11,5 x 7,5)cm. Từ vị trí số 01 đi về hướng Tây 6,6m phát hiện nhiều dấu vết máu khô, mới dính rải rác trên mặt đường và nhiều mảnh vỡ vỏ chai bia diện rộng (2 x 0,6)m. Kế tiếp đi về hướng Bắc (hướng con đường đi) 7,10m phát hiện nhiều dấu vết máu khô, mới dạng nhỏ giọt dính trên mặt đường (ký hiệu 04). Từ trung tâm hiện trường kéo về hướng Bắc 20m là vị trí phát hiện con dao (ký hiệu 05). Tiếp về hướng Bắc 10m phát hiện 01 con dao dài 32cm, lưỡi nhọn trắng dài 20cm, rộng 2,8cm, cán nhựa màu đen ghi chữ Kiwi (ký hiệu 06) nằm dưới chậu kiểng. Ngoài ra không ghi nhận gì thêm.
* Bản kết luận giám định về tử thi số 336/2021/TTh ngày 25/11/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang đối với tử thi Trang Văn Tú như sau:
+ Khám ngoài ghi nhận: vết thương sau vai trái 2cm, khâu 01 gút chỉ, cách cột sống cổ 10cm, cách trung đoàn trái 12cm, xuyên thấu ra đầu ngoài xương đòn trái, kích thước 1cm, khâu 01 gút chỉ, hướng vết thương từ sau ra trước, từ dưới lên trên; vết thương vùng thắt lưng trái, kích thước 4cm, khâu 04 gút chỉ nilon màu xanh, cắt chỉ vết thương, kích thước (4 x 0,5)cm, bờ mép sắc gọn, hình cong bán nguyệt, cách cột sống thắt lưng L12 là 1cm, cách gai chậu trước trên bên trái 18cm, hướng vết thương từ sau ra trước, từ trái sang phải, ngoài vào trong, từ dưới lên trên; vết thương da khuỷu tay trái, kích thước (3 x 0,4)cm; vết thương 1/3 trên ngoài cánh tay trái, kích thước (0,5 x 0,2)cm.
+ Khám trong ghi nhận: cắt khung sườn: khoang màng phổi trái chứa khoảng 2000ml máu đỏ tươi; vết thương xuyên thấu cơ gian sườn XI, XII bên trái, đứt động mạch gian sườn XI, XII; Thủng thùy dưới phổi trái; Khoang màng phổi phải sạch, sung huyết thùy dưới phổi phải, xẻ nhu mô phổi phải có máu lẫn bọt khí; Phổi trái xẹp; bề mặt phổi phải và trái có nhiều bụi than. Lấy tim, phổi, gan, da làm xét nghiệm vi thể.
+ Dấu hiệu chính qua giám định: vết thương sau vai trái, xuyên thấu ra trước đầu ngoài xương đòn trái; vết thương vùng thắt lưng trái; khoang màng phổi trái chứa khoảng 2000ml máu đỏ tươi; vết thương xuyên thấu cơ gian sườn XI, XII bên trái, đứt động mạch gian sườn XI, XII; Thủng thùy dưới phổi trái; sung huyết thùy dưới phổi phải, xẻ nhu mô phổi phải có máu lẫn bọt khí
+ Kết quả xét nghiệm vi thể: Mô cơ tim không thấy tổn thương. Phổi sung huyết, xuất huyết. Viêm gan mãn. Mô da sung huyết, xuất huyết. Phổi trái xẹp.
Kết luận: Ngày 25/11/2021, sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, kết luận nguyên nhân tử vong tử thi Trang Văn Tú: vết thương thấu ngực, mất máu cấp do đứt động mạch gian sườn XI, XII bên trái. Thủng phổi trái.
Vật chứng thu giữ khi khám nghiệm hiện trường gồm:
+ 01 (một) con dao dài 32cm, lựỡi nhọn trắng dài 20cm, rộng 2,8cm, cán nhựa màu đen ghi chữ Kiwi (con dao Nhàn dùng đâm anh Tú).

+ 01 (một) áo sọc ca rô dài tay dính máu toàn bộ, trên áo có 02 vết rách, mới, 01 vết sau lưng và 01 vết trên vai trái, mất 04 nút áo trước vạt (áo của Trang Văn Tú mặc khi bị đâm).
+ 01 (một) 01 đôi dép nhựa màu đen quay ngang, kích thước (28,5 x 11,5 x 7,5)cm (của anh Tú).
+ 04 (bốn) nút áo cùng loại màu nâu, tròn 1cm, có 04 lỗ. (nút áo của anh Tú rớt tại hiện trường).
+ 01 (một) 01 khăn vải dính nhiều máu khô, mới, kích thước (77 x 30)cm.
+ 01 (một) cổ chai và 04 (bốn) mảnh vỏ chai bia bị bể.
+ Máu tại hiện trường (phục vụ giám định).
· Vật chứng thu giữ của Ngô Thanh Nhàn:
+ 01 (một) áo thun ngắn tay, màu xám-đỏ, cổ (bâu) áo màu trắng, tà áo có 03 đường viền màu trắng rộng 2cm, kích thước áo: chiều dài tính từ chân cổ áo 63 cm, chiều rộng ngực 43 cm, chiều dài tay 20cm, phía trước áo có dính nhiều dấu màu đỏ nghi là máu.
+ 01 (một) con dao dài 32cm bằng kim loại, mũi nhọn có một mặt lưỡi sắc, lưỡi dao dài 20cm, cán bằng nhựa màu đen ghi chữ Kiwi, lưỡi dao được gắn trong bao bằng giấy có quấn băng keo màu xanh dài 20cm, rộng 3,7cm.
· Vật chứng thu giữ của Đỗ Hùng Tuấn:
+ 01 (một) xe mô tô hiệu INTIMEX, màu sơn trắng - đỏ, biển số 67H6- 9926, đã qua sử dụng; số khung 402142688; số máy 02142688, không kiểm tra trình trạng bên trong xe.
+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, số IMEI 1: 3548011126229967/01; số IMEI 2: 354802112622965/01, không kiểm tra trình trạng máy bên trong.
+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu xám, có ốp lưng màu trắng, số IMEI 1: 356938140337081/01; số IMEI 2: 356489840337088/01.
· Tại bản kết luận giám định số 4706/C09B ngày 14/12/2021 của Viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các mẫu cần giám định gồm:
+ Mẫu ký hiệu M2: mẫu gạch đá thu tại hiện trường
+ Mẫu ký hiệu M3: con dao thu giữ tại nhà Ngô Thanh Nhàn.
+ Mẫu ký hiệu M4: con dao thu giữ tại hiện trường.
+ Mẫu ký hiệu M5: áo thun ngắn tay của Ngô Thanh Nhàn
+ Mẫu ký hiệu M6: 4 nút áo thu tại hiện trường
+ Mẫu cần so sánh là máu thu của tử thi Trang Văn Tú.
Kết luận: Trên mẫu ký hiệu M4 (con dao thu giữ tại hiện trường) và mẫu ký hiệu M5 (áo thun ngắn tay của Ngô Thanh Nhàn) có dính máu người của cùng nam giới. Kiểu gen của nam giới này trùng với kiểu gen nạn nhân Trang Văn Tú; Trên mẫu ký

hiệu M6 (4 nút áo thu tại hiện trường) có dính máu người, của (02) nam giới A và B. Kiểu gen của nam giới A trùng với kiểu gen của nạn nhân Trang Văn Tú; Không phát hiện máu người trên mẫu kí hiệu M2, M3.
· Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 128/KL-VPYTW ngày 24/3/2022 của Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa kết luận Ngô Thanh Nhàn như sau:
· Về y học: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay: Đương sự bị rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu (F10.71-ICD.10).
· Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi:
+ Tại thời điểm gây án: Đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
+ Hiện nay: Đương sự đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
· Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đỗ Hùng Tuấn và Ngô Thanh Nhàn có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Ngô Thanh Nhàn tại thời điểm phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.
· Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không
· Về trách nhiệm dân sự:
Đại diện bị hại Trang Văn Tú là bà Nguyễn Thị Mai và chị Trang Bích Tiên yêu cầu bị cáo Đỗ Hùng Tuấn và bị cáo Ngô Thanh Nhàn bồi thường tiền điều trị vết thương, tiền mai táng phí là 137.670.000 đồng, đến nay các bị cáo chưa bồi thường.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2022/HSST ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã quyết định:
1/ Tuyên bố bị cáo Đỗ Hùng Tuấn (Võ Hùng Tuấn) và bị cáo Ngô Thanh Nhàn đồng phạm tội “Giết người”.
1.1 / Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt bị cáo Đỗ Hùng. Tuấn (Võ Hùng Tuấn) 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ là ngày 04/11/2021.
1.2 / Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều38 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt bị cáo Ngô Thanh Nhàn 19 (mười chín) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ là ngày 04/11/2021.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, lãi suất chậm thi hành án, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo Bản án theo luật định.
- Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Ngô Thanh Nhàn kháng cáo xin được giảm hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nhàn vẫn giữ theo yêu cầu kháng cáo nêu trên.

Đối với Đỗ Hùng Tuấn (Võ Hùng Tuấn), án sơ thẩm xử phạt bị cáo 20 năm tù về tội “Giết người”, bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị nên án sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Tuấn đã có hiệu lực pháp luật.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Thanh Nhàn, giữ nguyên bản án sơ thẩm xử phạt tù đối với bị cáo.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhàn cho rằng bị cáo có hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do nghiện rượu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét giảm hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Ngô Thanh Nhàn được làm trong thời hạn luật định nên kháng cáo hợp lệ.
[2] Về nội dung vụ án, HĐXX xét thấy:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện: do ghen tuông với anh Trang Văn Tú (người bị hại trong vụ án), Tú là chồng cũ của Lê Thị Bích Ngọc, Ngọc là người đang sống chung như vợ chồng với Đỗ Hùng Tuấn. Ngày 03/11/2021, Tuấn chuẩn bị 02 con dao (loại dao thái lan) rủ Ngô Thanh Nhàn đi tìm Tú để đánh chém Tú (vì trước đó giữa Tú với Tuấn thách thức đánh nhau). Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Tuấn và Nhàn tìm gặp anh Tú, gây sự đánh anh Tú, hai bên có xô sát, rượt đuổi nhau, trong lúc rượt đuổi thì Nhàn dùng dao mang theo đâm 02 nhát vào người anh Tú gây ra cái chết cho anh Tú. Theo kết luận giám định, anh Tú chết do vết đâm thấu ngực, đứt động mạch gian sườn số XI, XII bên trái, thủng phổi trái, mất máu cấp.
HĐXX xét thấy, hành vi dùng hung khí, tìm đâm, chém anh Tú như trên của các bị cáo là hành vi côn đồ, hành vi của các bị cáo gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải được xử lý nghiêm.
Khi định tội, lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo Nhàn là người thủ ác (trực tiếp dùng dao đâm anh Tú 02 dao, tước đoạt đi sinh mạng của anh Tú), nên xử phạt bị cáo 19 năm tù là thỏa đáng, không nặng. Bị cáo Nhàn kháng cáo xin giảm hình phạt, nhưng bị cáo cũng như Luật sư bào chữa cho bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào khác ngoài cấp sơ thẩm đã xem xét, nên không có cơ sở để giảm hình phạt cho bị cáo Nhàn.
- Chấp nhận theo quan điểm đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là giữ nguyên bản án sơ thẩm xử.
Bởi các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Ngô Thanh Nhàn. Giữ nguyên bản án sơ thẩm xử.

[2] Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Xử phạt bị cáo Ngô Thanh Nhàn 19 (mười chín) năm tù về tội “Giết người”.
Thời hạn tù tính từ ngày 04/11/2021.
Tiếp tục tạm giam bị cáo theo Quyết định tạm giam số 865 ngày 28/12/2022 của HĐXX để đảm bảo thi hành án.
[3] Các quyết định còn lại của Bản án sơ thẩm đã xét xử không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
[4] Bị cáo Ngô Thanh Nhàn phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. Bản án này là phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2022.
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